
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo Quyết định số  874 /QĐ-UBND ngày  12 /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Chủng loại tài sản
Năm

sử
dụng

Đơn vị
tính

Số
lượng

Nguyên giá
(đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(đồng)
Tình trạng Mục đích sử

dụng hiện tại

Mục đích sử
dụng dự kiến sau
khi điều chuyển

I Nhà, đất: số 450 đường Bà Triệu,
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 4.454.000.000 2.939.640.000

1
Đất: thửa đất số 121, tờ bản đồ số 30,
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất
số AG 978894, cấp ngày 12/9/2008

2007 m² 1.728 38.016.000.000 38.016.000.000

Ðang sử dụng Trụ sở cơ quan Cơ sở hoạt động
sự nghiệp2 Khu hành chính (nhà làm việc 3 tầng) 2007 m² 1.853,3

4.454.000.000 2.939.640.0003 Nhà kho (nhà cấp IV) 2007 m² 43,8
4 Nhà để xe, nhà bảo vệ (nhà cấp IV) 2007 m² 59,7
II Tài sản gắn với công trình nhà 15 301.888.000 40.907.770

1 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Galaz 2000 cái 1 20.768.000 0

Ðang sử dụng Phục vụ cơ quan Phục vụ đơn vị

2 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu
National 2016 cái 1 23.150.000 0

3 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu
National 2011 cái 2 51.000.000 0

4 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Shar 2015 cái 1 15.000.000 0

5 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu
Mitsubishi 2015 cái 4 90.000.000 0

6 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu LG 2017 cái 2 51.850.000 6.481.250

7 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Funiki 2022 cái 1 10.120.000 6.325.000

8 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Casper
2 2024 cái 1 15.000.000 13.125.000

9 Máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Funiki 2024 cái 1 15.000.000 13.125.000

10 Máy điều hòa nhiệt độ 1/2014 2014 cái 1 10.000.000 1.851.520
TỔNG CỘNG 4.755.888.000 2.980.547.770
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